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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

TL TNg Thi Điểm tổng kết
Ghi chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 2052367 Trịnh Trần Phú An 10.00 9.00 7.50 8.50 Tám chấm năm
2 1952627 Bùi Anh Dũng 10.00 7.00 8.00 8.10 Tám chấm một
3 1952630 Hồ Đắc Tấn Dũng 10.00 7.00 6.00 7.10 Bảy chấm một
4 1952650 Thái Duy Đạt 10.00 7.00 7.50 7.90 Bảy chấm chín
5 2052462 Lê Nguyễn Ngọc Hân 10.00 8.00 9.00 8.90 Tám chấm chín
6 1952686 Nguyễn Thanh Hiền 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
7 1952692 Nguyễn Ngọc Ánh Hoa 10.00 8.00 6.50 7.70 Bảy chấm bảy
8 1952697 Đỗ Văn Hoàng 10.00 7.00 7.50 7.90 Bảy chấm chín
9 2052494 Huỳnh Quang Huy 0.00 7.00 5.50 4.90 Bốn chấm chín

10 2052529 Dương Đình Khải 10.00 7.00 7.50 7.90 Bảy chấm chín
11 2052122 Đỗ Tuấn Khang 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
12 2052565 Tung Tuấn Kiệt 10.00 7.00 8.00 8.10 Tám chấm một
13 1952082 Nguyễn Vân Kỳ 10.00 8.00 9.00 8.90 Tám chấm chín
14 1952339 Phạm Nguyễn Nhật Minh 10.00 8.00 7.00 7.90 Bảy chấm chín
15 1952350 Dương Thanh Ngân 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
16 1952872 Hồ Thị Như Ngọc 10.00 8.00 8.50 8.70 Tám chấm bảy
17 2052614 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10.00 9.00 10.00 9.70 Chín chấm bảy
18 2052203 Nguyễn Tấn Quỳnh Như 10.00 8.00 7.50 8.20 Tám chấm hai
19 1952939 Trần Trọng Quang 0.00 0.00 0.00 0.00 Không chẵn
20 2052286 Đỗ DiệP Phương Trâm 10.00 7.00 8.50 8.40 Tám chấm bốn
21 2052331 Nguyễn Thanh Vy 10.00 8.00 5.00 6.90 Sáu chấm chín
22 1952540 Trần Ngọc Minh Yến 10.00 8.00 9.00 8.90 Tám chấm chín

Danh sách này có: 22 sinh viên.
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